KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG NĂM 2013

Căn cứ kết quả xét duyệt thi đua khen thưởng năm 2013 kết quả như sau:


I. Cờ thi đua Tổng Liên đoàn:  08 tập thể


06 Cờ toàn diện năm 2013 và 01 Cờ Văn hoá -Thể thao, 01 Cờ xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ).

- Riêng Công đoàn Viện KHNN Việt Nam chưa xem xét vì công tác tài chính năm 2012 chưa hoàn chỉnh.
1. Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, thuộc Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;

2. Công đoàn cơ sở Công ty Lương thực Tiền Giang, Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam;

3. Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cà phê Việt Đức, Công đoàn Tổng công ty Cà phê Việt Nam;

4. Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương, Công đoàn Tổng công ty Mía đường I;

5. Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thuỷ đặc sản, Công đoàn Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam;

6. Công đoàn cơ sở Viện Nghiên cứu Rau quả, Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

7. Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Mía đường Tuy Hoà, thuộc Công đoàn Tổng công ty Mía đường II (Cờ VH-TT)
8. CĐCS Công ty TNHH một thành viên XNK Kiên Giang - CĐ TCT Lương thực Miền Nam. (Cờ "Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm ATVSLĐ")
II. Cờ thi đua Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam: 22 tập thể

18 Cờ toàn diện năm 2013 và 01 Cờ Văn hoá -Thể thao, 03 Cờ "Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm ATVSLĐ".
1. CĐCS Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;

2. Tổng công ty Mía đường I, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;

3. CĐCS Công ty Chè Phú Bền, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;

4. CĐCS Công ty cổ phần Cảng Rau quả, CĐ Tổng công ty Rau quả, nông sản;

5. CĐ Xí nghiệp Đo đạc bản đồ Nông nghiệp I, CĐCS Viện Quy hoạch và TKNN;

6. CĐCS Công ty Cà phê 719, CĐ Tổng công ty Cà phê Việt Nam;

7. CĐCS Công ty TNHH MTV Cà phê Đ’Rao, CĐ Tổng công ty Cà phê Việt Nam;

8. CĐCS Công ty TNHH MTV Cà phê 731, CĐ Tổng công ty Cà phê Việt Nam;

9. CĐCS Công ty cổ phần Mía đường Nông Cống, CĐ Tổng công ty Mía đường I;

10. CĐCS Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19, Công đoàn Tổng công ty Lâm nghiệp VN;

11. CĐCS Công ty cổ phần Cẩm Hà, Công đoàn Tổng công ty Lâm nghiệp VN;

12. CĐCS Cơ quan Tổng công ty Xây dựng Thuỷ lợi 4, CĐ Tổng công ty Xây dựng Thuỷ lợi 4;

13. CĐCS Công ty Tư vấn 11, CĐ Tổng công ty Tư vấn XD Thuỷ lợi VN-CTCP;

14. CĐCS Công ty cổ phần Tư vấn XD Thuỷ lợi 3, CĐ Tổng công ty Tư vấn XD Thuỷ lợi VN-CTCP;

15. CĐCS Công ty cổ phần Muối và Thương mại Hà Tĩnh, CĐ Tổng công ty Lương thực miền Bắc;

16. CĐCS Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà, CĐ Tổng công ty Lương thực miền Bắc;

17. CĐCS Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT, CĐ cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT;

18. CĐCS Công ty Tư vấn Địa kỹ thuật, CĐ Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ lợi VN-CTCP;

19. Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu , Công đoàn Tổng công ty Mía đường I (Cờ VH-TT);

20. CĐCS Trường Cán bộ QL NN và PTNT 1, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam; (Cờ "Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm ATVSLĐ")
21. CĐCS Công ty CP LTTP Safoco, CĐ Tổng công ty Lương thực miền Nam; (Cờ "Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm ATVSLĐ")
22. CĐCS Công ty MDF Vinafor GiaLai, Công đoàn Tổng công ty Lâm nghiệp VN. (Cờ "Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm ATVSLĐ")

III. Bằng khen Tổng Liên đoàn:


* Tập thể: 29 (04 Chuyên đề)
1. Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại, Công đoàn Tổng công ty Rau quả, nông sản;

2. Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, Công đoàn Tổng công ty Rau quả, nông sản;

3. Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Lương thực Bình Định, Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam;

4. Công đoàn Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;

5. Công đoàn cơ sở Công ty Cà phê IaSao 2, Công đoàn Tổng công ty Cà phê Việt Nam;

6. Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thi công Cơ giới Đồng Tâm, Công đoàn Tổng công ty Cà phê Việt Nam;

7. Công đoàn Tổng công ty Mía đường II, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;

8. CĐCS Viện Nghiên cứu hải sản,  Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;

9. Công đoàn bộ phận Phòng Tài chính – Kế toán, Công đoàn cơ sở Viện Quy hoạch Thuỷ lợi;

10. Công đoàn bộ phận Bộ môn Nghiên cứu Công nghệ Bảo quản Nông sản thực phẩm, Công đoàn cơ sở Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch ;

11. Công đoàn cơ sở Viện Chăn nuôi, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;

12. Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thuỷ sản số 1, Công đoàn Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam;

13. Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Thuỷ sản số 5, Công đoàn Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam;

14. Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thuỷ lợi, Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Thuỷ lợi 4;

15. Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng, Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và PTNT;

16. CĐCS Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và PTNT, CĐ TCT Xây dựng Nông nghiệp và PTNT;

17. CĐCS Công ty cổ phần Lương thực Cao Lạng, CĐ Tổng công ty Lương thực miền Bắc;

18. CĐCS thành viên Kiểm lâm vùng II, Tổng cục Lâm nghiệp,  CĐ cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT;

19.  CĐCS Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản, CĐ cơ quan Bộ Nông nghiệp và PTNT;

20.  CĐCS Viện Thuỷ điện và năng lượng tái tạo, CĐ Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam ;

21. CĐCS Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển, CĐ Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam;

22. CĐ Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;
23. Văn phòng Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;
24. Ban Nữ công Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;
25. Ban Tuyên giáo Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;

26. CĐ Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang;

27. CĐ Trường CĐ nghề Cơ điện Hà Nội;

28. CĐ Viện Di truyền Nông nghiệp, CĐ Viện KHNN VN;

29. Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam.

* Cá nhân: 63 người ( Riêng Công đoàn Viện KHNN Việt Nam do đưa lên vượt quá nhiều so với chỉ tiêu, Hội đồng TĐKT chỉ xem xét 3 trường hợp ở cơ sở)
1. Nguyễn Đức Thuần, Uỷ viên BTV Công đoàn Tổng công ty Rau quả, nông sản;

2. Phạm Quang Bình, Uỷ viên BTV Công đoàn Tổng công ty Rau quả, nông sản;

3. Nguyễn Hữu Khai, UVBCH CĐCS, Phó phòng Tổ chức Công ty Lương thực Long An;

4. Nguyễn Thị Lan Anh, đoàn viên, Tổng GĐ Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ;

5. Lê Thị Thu, Chủ tịch CĐCS Công ty CP Tô Châu;

6. Vương Cao Biên, UV BTV CĐTCT, Quyền Giám đốc Công ty Lương thực thực phẩm An Giang;

7. Lê Thanh Khiêm, UV BTV CĐTCT, Chủ tịch CĐCS Công ty Lương thực Tiền Giang, Phó giám đốc Công ty;

8. Võ Thế Hùng, Chủ tịch Công đoàn chuyên trách Tổng công ty Lương thực miền Nam;

9. Trương Công Bình, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Cà ohê Đ’Rao;

10. Hồ Văn Hùng, Đoàn viên công đoàn Đơn vị Đội 12, Công ty Cà phê 706;

11. Hoa Văn Lý, Đoàn viên công đoàn, Đội trưởng Đội 3, Công ty Cà phê IaSao 2;

12. Hoàng Văn Quyết, Phó Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH MTV Cà phê 716;

13. Phan Xuân Thắng, Đoàn viên công đoàn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức;

14. Nguyễn Huy Bá, Uỷ viên BTV Công đoàn Tổng công ty Cà phê Việt Nam;

15. Nguyễn Khắc Trọng, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Tổng công ty Cà phê Việt Nam;

16. Nguyễn Trúc Sinh, Đoàn viên công đoàn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê 716;

17. Trần Nho An, Đoàn viên công đoàn, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cà phê 49;
18. Lê Thị Nga, Phó Chủ tịch CĐCS Viện Bảo vệ thực vật;

19. Trần Minh Hà, Chủ tịch CĐ Trung tâm Tài nguyên Thực vật;

20. Hà Thị Thuý, Chủ tịch CĐ Viện Di truyền Nông nghiệp;

21.  Dương Nguyễn, Uỷ viên BCH CĐCS Viện Quy hoạch và TKNN;

22. Trần Quảng Tấn, Đoàn viên công đoàn, Giám đốc Xí nghiệp Đo đạc bản đồ NN I;

23. Lê Thúc Quang,  Phó trưởng phòng QL Thi công, BQL Đầu tư và XD Thủy lợi 3;

24. Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch CĐ TCT Mía đường II;

25. Nguyễn Thị Thiếu Anh, Chủ tịch CĐCS Viện NCNT TS 1;

26. Đặng Thị Kim Nhung, Uỷ viên BCH CĐCS Viện Quy hoạch Thuỷ lợi;

27. Lê Xuân Trung, Chủ tịch CĐ Tổng công ty Mía đường I;

28. Nguyễn Văn Khanh, Đoàn viên công đoàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Nông Cống;

29. Lê Thị Quế, Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu;

30. Trần Mai, Chủ tịch CĐ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam;

31. Ngô Thị Thuý Mai, Phó Chủ tịch CĐ Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam;

32. Quảng Phải, Uỷ viên BCH CĐ TCT, Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần Cẩm Hà;

33. Nguyễn Thị Minh Trang, Đoàn viên công đoàn, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Lâm nghiệp 19;

34. Đào Hùng Giang, Phó chủ tịch CĐCS Viện Chăn nuôi;

35. Phạm Văn Tiềm, Chủ tịch CĐCS thành viên Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương;

36. Đào Đức Thà, Chủ tịch CĐCS thành viên Công đoàn Văn phòng Viện Chăn nuôi,

37. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch CĐCS Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

38. Đinh Văn Xô, Đoàn viên công đoàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty XD Thuỷ lợi 4;

39. Hoàng Ngọc Chanh, Đoàn viên công đoàn, Hiệu trưởng Trường CĐN Cơ giới và Thuỷ lợi;

40. Trần Mạnh Hoài, Đoàn viên công đoàn, Tổng Giám đốc Tổng công ty XD Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

41. Hoàng Thị Bạch Tuyết, Đoàn viên công đoàn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp và VTXD;

42. Bùi Thanh Tùng, Uỷ viên BTV CĐ Tổng công ty, Chủ tịch CĐCS Công ty Tư vấn Địa kỹ thuật;

43. Tôn Quang Thiệp, Đoàn viên công đoàn, Trưởng Phòng Kỹ thuật Địa chất, Công ty Tư vấn Khảo sát và XD số 4;

44. Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Lương thực Hà Sơn Bình;

45. Đặng Văn Chu, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam;

46. Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần XNK Lương thực thực phẩm Hà Nội;

47. Lã Tú Cường, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Lương thực Cao Lạng;

48. Nguyễn Đạt Phục, Đoàn viên công đoàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Lao động Tổng công ty LTMB;

49. Phan Thanh Ngọ, Chủ tịch CĐCS Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp;

50. Hà Thanh Liêm, Chủ tịch CĐCS Tổng cục Thủy lợi;

51. Bùi Sĩ Doanh, Đoàn viên công đoàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

52. Nguyễn Tấn Hinh, Đoàn viên công đoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường;

53. Đinh Quang Tuấn, Đoàn viên công đoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp;

54. Trần Quang Hoài, Đoàn viên công đoàn, Trưởng Ban Quản lý Trung ương các dự án Thuỷ lợi;

55. Nguyễn Quốc Huy, Đoàn viên công đoàn, Phó viện trưởng Viện Sinh thái và bảo vệ công trình;

56. Ngô Thành Nhạn, Phó Chủ tịch CĐCS Ban quản lý Đầu tư Xây dựng Thuỷ lợi 9;

57. Ngô Thị Anh Tuyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;

58. Đinh Hoàng Thăng Long, Chuyên viên Ban Tuyên giáo Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;

59. Hà Tiến Dũng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;

60. Bùi Xuân Mạch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;

61. Đỗ Trung Thành, Phó Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;

62. Tạ Trung Việt, Phó Chủ tịch C«ng ®oµn N«ng nghiÖp vµ PTNT ViÖt Nam;

63. Trần Thị Hương Thuỷ, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường CĐ nghề Cơ điện Hà Nội.

IV. Bằng khen Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam: 


- Tập thể: 392 BK 

- Cá nhân: 944 BK 


* Riêng Viện KHNN Việt Nam chưa xem xét vì vượt quá nhiều so với chỉ tiêu yêu cầu phải hoàn chỉnh lại hồ sơ trước 15/3/2014.
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